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I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Cho 2 tập hợp A =
[image: image2.wmf]{
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, B =
[image: image3.wmf]{
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, chọn mệnh đề đúng?

A. 
[image: image4.wmf]{
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B. 
[image: image5.wmf]{
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C. 
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D. 
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Câu 2: Cho hai tập hợp 
[image: image8.wmf]{
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. Chọn khẳng định đúng:

A. 
[image: image10.wmf]{
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B. 
[image: image11.wmf]{
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C. 
[image: image12.wmf]\
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D. 
[image: image13.wmf]AB
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Câu 3: Cho tập hợp A Chọn khẳng định đúng.
A. 
[image: image14.wmf]AA

ÇÆ=

.
B. 
[image: image15.wmf]AA
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C. 
[image: image16.wmf]A
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 là một số hữu tỷ.
D. 
[image: image17.wmf]{
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Câu 4: Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?

A. Bạn có chăm học không
B. Các bạn hãy làm bài đi
C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á
D. Anh học lớp mấy
Câu 5: Cho tập X = {0,1,2,3,4,5} và tập A = {0,2,4}. Tìm phần bù của A trong X.

A. 
[image: image18.wmf]Æ


B. {2,4}
C. {0,1,3}
D. {1,3,5}
Câu 6: Cho hai tập hợp 
[image: image19.wmf][
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 . Tìm tất cả các giá trị của m để 
[image: image20.wmf]AB
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Câu 7: Cho hai tập hợp 
[image: image27.wmf](
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[image: image28.wmf]AB
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image32.wmf](
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Câu 8: Cho ba tập hợp A = (-
[image: image33.wmf]¥

; 3), B = (1 ; +
[image: image34.wmf]¥
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[image: image35.wmf]AB
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A. 
[image: image36.wmf][
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C. 
[image: image37.wmf][
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D. 
[image: image38.wmf](
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Câu 9: Cho tập hợp 
[image: image39.wmf]{
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 . Tập hợp A có tất cả bao nhiêu phần tử ?
A. 
[image: image40.wmf]A
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 .
B. 
[image: image41.wmf]A

  có 2 phần tử .
C. 
[image: image42.wmf]A

 có 1 phần tử .
D. 
[image: image43.wmf]A

 có vô số phần tử.

Câu 10: Cho A,B,C là các tập hợp. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Nếu 
[image: image44.wmf]AB
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 và 
[image: image45.wmf]BC
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 thì 
[image: image46.wmf]AC
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 .

B. Nếu tập A là con của tập B thì ta ký hiệu 
[image: image47.wmf]AB
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 .

C. 
[image: image48.wmf],
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D. Tập 
[image: image49.wmf]A
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 có ít nhất 2 tập con là A và 
[image: image50.wmf]Æ


Câu 11: Cho mệnh đề A : “
[image: image51.wmf]2
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”. Mệnh đề phủ định của A là:

A. 
[image: image52.wmf]2
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C. 
[image: image53.wmf]$
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[image: image54.wmf]2
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Câu 12: Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn ?
A. 20.
B. 15 .
C. 5.
D. 10 .

Câu 13: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi người  đều phải đi làm”?

A. Có một người đi làm.
B. Tất cả đều phải đi làm.
C. Có ít nhất một người không đi làm.
D. Mọi người đều không đi làm
Câu 14: Mệnh đề phủ định 
[image: image55.wmf]P

 của mệnh đề 
[image: image56.wmf]{
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A. 
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B. 
[image: image58.wmf]{
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C. 
[image: image59.wmf]{
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D. 
[image: image60.wmf]{
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Câu 15: Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề ?
A. 
[image: image61.wmf]4
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B. 
[image: image62.wmf]2

 là một số hữu tỷ.

C. 
[image: image63.wmf]225
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.
D. 
[image: image64.wmf]p

 có phải là một số hữu tỷ không ?

Câu 16: Cho hai tập hợp 
[image: image65.wmf](
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 . Tìm 
[image: image66.wmf]AB
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B. 
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C. 
[image: image69.wmf]{
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[image: image70.wmf]{
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Câu 17: Cho tập hợp số sau 
[image: image71.wmf](
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. Tập hợp A\B nào sau đây là đúng
A. 
[image: image73.wmf](
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B. 
[image: image74.wmf](
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C. 
[image: image75.wmf](
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D. 
[image: image76.wmf](
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Câu 18: Cho nữa khoảng A = [ 0 ; 3 )  và  B = ( b ; 10] .   
[image: image77.wmf]AB
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  nếu :

A. 
[image: image78.wmf]3
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Câu 19: Cho hai tập hợp 
[image: image82.wmf]{
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[image: image83.wmf]{
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. Xác định 
[image: image84.wmf]?
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A. 
[image: image85.wmf]{
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B. 
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D. 
[image: image88.wmf]{
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Câu 20: Cho tập hợp 
[image: image89.wmf]{
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. Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?
A. 
[image: image90.wmf][
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B. 
[image: image91.wmf](
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C. 
[image: image92.wmf](
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D. 
[image: image93.wmf][
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Câu 21: Cho tập 
[image: image94.wmf](
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. Lựa chọn phương án sai.
A. 
[image: image96.wmf](
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[image: image99.wmf](
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Câu 22: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 600.
B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh bình phương  bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.
C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.
Câu 23: Cho 
[image: image100.wmf]{
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. Tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

A. 6
B. 4
C. 8
D. 7
Câu 24: Cho A=[–4;7] và B=(–( ;–2). Khi đó 
[image: image101.wmf]AB
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[image: image102.wmf](
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Câu 25: Số phần tử của tập hợp A = 
[image: image106.wmf]{
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A. 2
B. 4
C. 5
D. 1
Câu 26: Cho tập hợp A có 5 phần tử. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập con.

A. 16
B. 10
C. 20
D. 32

Câu 27: Cho A=(–(;–2]; B=[3;+() và C=(0;4). Khi đó tập (A
[image: image107.wmf]U
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A. (–(;–2)
[image: image109.wmf]U
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[image: image110.wmf]U
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D. [3;4]
Câu 28: Cho A là tập hợp. Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây
A. 
[image: image111.wmf]{
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Câu 29: Cho tập hợp 
[image: image115.wmf](
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 . Tìm số phần tử của tập hợp A .
A. 13 .
B. 25.
C. 6 .
D. 12.

Câu 30: Cho hai tập hợp 
[image: image116.wmf]]
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II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1.  Cho 
[image: image123.wmf][
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Xác định và biểu diễn kết quả trên trục số : 
[image: image124.wmf], 
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Câu 2. Cho tập hợp : 
[image: image125.wmf]{
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Xác định tập 
[image: image126.wmf] 

BC
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Câu 3. Gọi N(A) là số phần tử của tập A. Cho N(A) = 38; N(B)=20, N(A(B)= 45. Tính N(A(B); N(A\B); N(B\A)
Câu 4.  Cho các tập hợp A, B và C.  Chứng minh rằng: 
[image: image127.wmf](
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